
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí: 6.2 Tỉ lệ GV/ NH đáp ứng theo quy định, việc quy đổi khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được hướng 

dẫn chi tiết. Khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. Thiết lập được hệ thống chỉ 

đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các hoạt 

động nghiên cứu. 

2. Thiết lập được hệ thống chỉ 

đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát chất lượng 

cán bộ nghiên cứu. 

3. Thiết lập được hệ thống chỉ 

đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các nguồn 

lực nghiên cứu 

4. Thiết lập được hệ thống chỉ 

đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các hoạt 

động liên quan đến nghiên 

cứu. 

 

 

- Có cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện giám sát, 

rà soát các hoạt động nghiên cứu. 

- Có các chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện giám 

sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu. 

- Có các quy định/hướng dẫn công tác quản lý, quy 

trình xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu, 

quy định về khối lượng NCKH đối với cán bộ, GV. 

- Có kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt 

động NCKH hằng năm theo quy định. 

- Có các tiêu chí đánh giá số lượng, chất lượng 

NCKH; có bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá về 

chất lượng các NCKH. 

 

- Văn bản thành lập/giao 

nhiệm vụ cho bộ phận tổ 

chức, quản lý, giám sát, rà 

soát các hoạt động nghiên 

cứu.  

- Văn bản quy định các 

chính sách, cơ chế giám 

sát và rà soát các hoạt 

động nghiên cứu. 

- Quy định về quản lý hoạt 

động nghiên cứu của 

CSGD; 

- Các quy trình đề xuất, 

quản lý nhiệm vụ KHCN; 

quy định về khối lượng 

NCKH đối với cán bộ, 

GV,….  

- Kế hoạch/dự toán phân 

bổ kinh phí cho hoạt động 

NCKH hằng năm. 

- Hướng dẫn thực thi đạo 

đức trong NCKH; quy 

định về sở hữu trí tuệ, 

quản lý tài sản trí tuệ trong 

CSGD. 

NCKHSĐH&QHQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H6.06.02.01  

H6.06.02.02 

H6.06.02.03 

H6.06.02.04 

H6.06.02.05 

H6.06.02.06 

H6.06.02.07 

H6.06.02.08 

H6.06.02.09 

H6.06.02.10 
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- Các tiêu chí đánh giá chất 

lượng NCKH. 

- Phân công bộ phận theo 

dõi, giám sát, đánh giá về 

chất lượng các NCKH. 

KHTC  

 

 

 

 

 

NCKHSĐH&QHQT 
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NCKHSĐH&QHQT 

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H6.06.02.01 Website Sở nội vụ (Link.) http://scv.dnpu.edu.vn/ Sở nội vụ 

Thống kê sinh viên sinh viên Khoa Kinh tế từ năm 2018 -2023 2018-2023 Khoa Kinh tế 

2 H6.06.02.02 Qui định tuyển dụng Trường ĐHĐN kèm theo (bao gồm Qui trình) năm 2022 Số 169/NQ-HĐT, 

ngày 09/02/2022 

HĐT 

Quyết định ban hành Quy trình tuyển dụng viên chức tại trường Đại học Đồng Nai Số 1326/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 27/7/2023 

ĐHĐN 

3 H6.06.02.03 Các hoạt động hợp tác, gắn kết đào tạo giữa Trường ĐHĐN với Doanh nghiệp và các trường 

ĐH khác 
2018-2022 

ĐHĐN 

4 H6.06.02.04 Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHĐN Số 1099/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 6/9/2021 

ĐHĐN 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 

Số 1262/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 30/10/2020 ĐHĐN 

Quyết định ban hành về hoạt động NCKH của trường Đại học Đồng Nai Số 242/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 22/02/2022 

ĐHĐN 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN Số 50/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 10/01/2022 

ĐHĐN 
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Quy đổi các hoạt động phục vụ đào tạo qua giờ chuẩn Số 1307/TB-ĐHĐN, 

ngày 05/9/2022 

ĐHĐN 

5 H6.06.02.05 Hình ảnh các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV như: mùa hè xanh, hoạt động thiện nguyện, 

hiến máu NH 2022 Khoa Kinh tế 

6 H6.06.02.06 

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường ĐHĐN 

Số 1099/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 6/9/2021 ĐHĐN 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 

Số 1262/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 30/10/2020 ĐHĐN 

Quyết định ban hành về hoạt động NCKH của trường Đại học Đồng Nai 

Số 242/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 22/02/2022 ĐHĐN 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN 

Số 50/QĐ-ĐHĐN, 

ngày 10/01/2022 ĐHĐN 

Quy đổi các hoạt động phục vụ đào tạo qua giờ chuẩn 

Số 1307/TB-ĐHĐN, 

ngày 05/9/2022 ĐHĐN 

7 H6.06.02.07 Bảng thanh toán tiền vượt giờ của GV 2023 KHTC 

8 H6.06.02.08 Bảng mô tả công việc của GV Khoa Kinh tế (năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 

2021-2022; 2022-2023) 2018-2023 Khoa Kinh tế 

9 H6.06.02.09 Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 2018-2023 ĐHĐN 

Các quyết định đánh giá phân loại viên chức của Trường từ năm 2018 -2022 2018-2023 ĐHĐN 

Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, NV hàng năm 2018-2023 Khoa Kinh tế 

10 H6.06.02.10 Đăng ký thi đua khen thưởng Khoa từ 2018 - 2022 2018-2023 Khoa Kinh tế 

Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân từ năm 

2018 -2022 2018-2023 ĐHĐN 

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 

2018-2019 2018-2023 ĐHĐN 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

 

                                                                                                                                                                             Phan Thị Châu Ngà 
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